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TỜ TRÌNH
Về Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 89/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/6/2015 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 của Thủ tướng Chính  phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT HỖ TRỢ DNNVV
Việc xây dựng và ban hành Luật Hỗ trợ DNNVV là một bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam. Cùng với Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật đầu tư (sửa đổi) năm 2014 và hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, đây là đầu tiên sau gần 30 năm đổi mới và 15 năm bắt đầu công tác hỗ trợ DNNVV, Việt Nam có một khung pháp luật áp dụng thống nhất cho các DNNVV thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân.
Công tác hỗ trợ DNNVV ở Việt Nam đã bắt đầu triển khai từ năm 2001 với sự ra đời của Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV (đã được thay thế bởi Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ). Trên cơ sở này, nhiều kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ DNNVV đã được ban hành và triển khai trong thời gian qua. Các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ DNNVV đã và đang từng bước đi vào \cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm đối với công tác hỗ trợ phát triển DNNVV của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã hình thành được một đầu mối chính thức về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển DNNVV, tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương như Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hợp tác Á-Âu (ASEM); với các tổ chức quốc tế và khu vực như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), v.v.

1. Một số hạn chế, bất cập trong triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV
Mặc dù các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển DNNVV thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc triển khai thực hiện và tác động hỗ trợ của các chính sách này vẫn còn một số hạn chế, bất cập sau:
- Hơn 80% các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV không có đánh giá kết quả hỗ trợ và tác động đối với các DNNVV. Một số chương trình mới dừng ở mức ước tính tỉ lệ DNNVV có thể tham gia (với giải thích 97% doanh nghiệp là DNNVV nên được hiểu là đa số là DNNVV tham gia), thậm chí có chương trình không thể đánh giá được mức độ tham gia của các doanh nghiệp. Đồng thời, thiếu các tiêu chí đánh giá tác động của chính sách, chương trình đối với khu vực DNNVV.
- Nhiều chính sách mới chỉ dừng lại ở những quy định mang tính khuyến khích và chung chung, chưa có những quy định hỗ trợ rõ ràng (ví dụ, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công) và kết quả hỗ trợ còn hạn chế
. 
- Một số chính sách có chất lượng nội dung chưa thực tế, hình thức thực hiện chưa phù hợp với đối tượng DNNVV như: hỗ trợ về thông tin, tư vấn trực tuyến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nguồn nhân lực cho DNNVV, v.v.
- Tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV còn rất chậm. Thời gian trung bình để xây dựng các văn bản quy phạm hướng dẫn thực hiện kéo dài tới 2 đến 3 năm
. Việc tổ chức thực hiện một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ còn gặp nhiều vướng mắc như chính sách bảo lãnh tín dụng cho DNNVV qua hệ thống ngân hàng phát triển, chính sách hỗ trợ DNNVV trong công nghiệp hỗ trợ…
- Các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV hiện đang được thực hiện rời rạc, manh mún và dàn trải. Trong khi đó, từ phía doanh nghiệp, nếu muốn phát triển bền vững thì phải có cả yếu tố nguồn lực tài chính, trình độ công nghệ, khả năng tiếp cận thị trường, hiểu biết pháp luật kinh doanh… 
- Mức độ xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV ở cấp địa phương còn hạn chế. Công tác nắm bắt nhu cầu và tình hình sản xuất kinh doanh của DNNVV còn yếu. Nhiều địa phương chưa chủ động xây dựng các chương trình, chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn, hầu hết mới chỉ tham gia thực hiện các chương trình do các Bộ, ngành chủ trì. 
Qua thực tế triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV thời gian qua cho thấy, những tồn tại, bất cập nêu trên chủ yếu xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau:
- Một số chính sách hỗ trợ tuy đã được quy định trong Nghị định 56/2009/NĐ-CP, nhưng chịu sự điều chỉnh của các Luật chuyên ngành (như Luật đất đai, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Đấu thầu…).
- Đa số các chính sách hỗ trợ DNNVV (6/8 nhóm chính sách quy định tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP) khi triển khai được lồng ghép vào các chương trình trong ngành, lĩnh vực.
- Sự phối hợp giữa các Bộ ngành, giữa Trung ương và địa phương còn yếu, thiếu cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ phát triển DNNVV. Đồng thời, cơ chế báo cáo và chia sẻ thông tin chưa được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.
- Năng lực của các đơn vị đầu mối thực hiện hỗ trợ DNNVV còn yếu và thiếu. 
- Sự quan tâm và đầu tư của các địa phương đối với công tác hỗ trợ phát triển DNNVV còn thấp trong khi nguồn ngân sách Trung ương hạn chế. 
- Những yếu kém xuất phát từ nội tại các DNNVV. 
Những thách thức, tồn tại nêu trên đã làm cho những chính sách và chương trình hỗ trợ của Nhà nước chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ phát triển của cộng đồng DNNVV. Mặc dù hàng năm, Nhà nước cũng đã dành nguồn lực nhất định để hỗ trợ cho DNNVV nhưng bị chia nhỏ, manh mún và rời rạc. Trong khi đó, các DNNVV rất cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhà nước để vượt qua khó khăn, nâng cao sức cạnh tranh. Hơn nữa trong bối cảnh kinh tế mới gắn với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới đã và đang đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các DNNVV phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển.

2. Kinh nghiệm và thông lệ quốc tế về hỗ trợ phát triển DNNVV trên thế giới và khu vực
DNNVV đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở nhiều quốc gia, DNNVV đều chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp (từ 97-99%) và được xác định là “động lực tăng trưởng”, là “xương sống” của nền kinh tế. Ở những quốc gia đã phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu, OECD, APEC và các quốc gia đang phát triển trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ… đều coi trọng khu vực DNNVV. Với vai trò đó, công tác hỗ trợ DNVVV được xem như một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển của các quốc gia. Do đó, công tác hỗ trợ DNNVV đã được các quốc gia này luật hóa từ nhiều thập kỷ trước và sớm ban hành các Đạo luật cơ bản về hỗ trợ DNNVV nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này đổi mới sáng tạo và phát triển, đóng góp ngày càng cao vào nền kinh tế. Từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản (Luật cơ bản DNNVV, ban hành năm 1963), Mỹ (Luật doanh nghiệp nhỏ, ban hành năm 1953), Canada (Luật tài trợ doanh nghiệp nhỏ), các nền kinh tế lớn như Nga (Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ, ban hành năm 2008), Trung Quốc (Luật xúc tiến DNNVV, ban hành năm 2002)... đến các nền kinh tế mới nổi như Hàn Quốc (Luật DNNVV, ban hành năm 1966), Đài Loan (Luật DNNVV, ban hành năm 1991), Ấn Độ (Luật hỗ trợ DNNVV, ban hành năm 2006)... Các quốc gia trong khu vực ASEAN như Thái Lan (Luật hỗ trợ DNNVV, ban hành năm 2000), Indonesia (Luật doanh nghiệp nhỏ, ban hành năm 1995), Liên minh Châu Âu (EU) ban hành Luật doanh nghiệp nhỏ áp dụng chung cho các nước thành viên. Thậm chí ở một số quốc gia, việc bảo vệ, hỗ trợ DNNVV được quy định trong Hiến pháp như Hàn Quốc, Đài Loan. 

Điểm chung của các đạo luật này là luật khung, luật cơ bản về hỗ trợ DNNVV, tạo cơ sở ban hành các luật hỗ trợ DNNVV cụ thể khác như luật hỗ trợ tài chính, luật bảo lãnh tín dụng, luật thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các DNNVV và doanh nghiệp lớn, luật khuyến khích đầu tư, giảm thuế cho DNNVV, luật đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ, mua sắm chính phủ đối với sản phẩm của DNNVV hoặc quy định hệ thống các chính sách, biện pháp hỗ trợ cụ thể cho DNNVV. Các luật hỗ trợ DNNVV đã được điều chỉnh, sửa đổi theo từng thời kỳ phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, tập trung giải quyết các thách thức đối với sự phát triển của các DNNVV, ưu tiên các ngành kinh tế chủ lực. Bên cạnh đó, các luật này cũng quy định hệ thống cơ quan chính phủ đầu mối về hỗ trợ DNNVV với vai trò điều phối triển khai thực hiện hỗ trợ DNNVV. Các đạo luật cũng thể hiện rõ trách nhiệm của Chính phủ trong việc đảm bảo các nguồn lực tổ chức thực hiện hỗ trợ DNNVV…
Vì vậy, để giải quyết những hạn chế, bất cập nêu trên và xuất phát từ thông lệ của các quốc gia trên thế giới và khu vực trong hỗ trợ DNNVV, việc xây dựng và ban hành Luật Hỗ trợ DNNVV của Việt Nam là rất cấp thiết và phù hợp với xu hướng chung của thế giới, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ của chính sách, có tính hiệu lực pháp lý cao nhất cũng như thúc đẩy việc thực thi.

II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT

Thực hiện Nghị quyết số 89/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/6/2015 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-BKHĐT ngày 26/11/2015 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật. 

Ban soạn thảo đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác soạn thảo dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 như: 
1. Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình triển khai: (i) Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV và Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP; (ii) Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015; (iii) Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, DNNVV.
2. Tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm với sự tham gia đại diện của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội đại diện cộng đồng DNNVV, tổ chức quốc tế, nhà khoa học, chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực đối với các nội dung của dự thảo Luật.

3. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và trong khu vực về công tác hỗ trợ DNNVV.
4. Khảo sát, đánh giá thực tiễn nhu cầu hỗ trợ của các DNNVV trong một số ngành, lĩnh vực điển hình.

5. Tiến hành đánh giá tác động kinh tế-xã hội của dự thảo Luật.
6. Lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên của Hội đồng Khuyến khích Phát triển DNNVV, các Bộ ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tổ chức hiệp hội địa diện cho cộng đồng DNNVV đối với dự thảo Luật.
7. Giới thiệu dự thảo Luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham khảo ý kiến cộng đồng doanh nghiệp. 
III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT
1. Mục tiêu
Việc xây dựng và ban hành Luật Hỗ trợ DNNVV nhằm mục tiêu sau:
- Đưa ra biện pháp hỗ trợ toàn diện cho DNNVV thông qua thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia nhằm tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực DNNVV.

- Xác định rõ trách nhiệm và vai trò của Chính phủ, cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân trong hỗ trợ DNNVV;
- Củng cố hệ thống triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV từ Trung ương đến địa phương và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân.
- Nâng cao hiệu quả điều phối, giám sát và đánh giá thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV.
2. Quan điểm:
Thứ nhất, thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân (trong đó chủ yếu là các DNNVV), đặc biệt là Nghị quyết số 14-NQ/TW (khóa IX) ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân và kết luận số 64- KL/TW ngày 09/2/2010 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW.
Thứ hai, bảo đảm quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền kinh tế của doanh nhân và doanh nghiệp
 và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi và không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Thứ ba, kế thừa những quy định phù hợp và khắc phục các hạn chế, bất cập của Nghị định 56/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm, thực tiễn tốt của các quốc gia trên thế giới về hỗ trợ DNNVV, phù hợp với đặc điểm, nguồn lực và điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam.
Thứ tư, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp và phát triển dịch vụ hỗ trợ DNNVV trong công tác hỗ trợ DNNVV.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Bố cục của dự thảo Luật: 

Luật Hỗ trợ DNNVV gồm 7 chương với 49 điều, cụ thể như sau:
- Chương 1: Những quy định chung, gồm 8 điều.

- Chương II: Nội dung hỗ trợ DNNVV, gồm 9 điều.
- Chương III: Chương trình hỗ trợ DNNVV, gồm 16 điều.

- Chương IV: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ DNNVV, gồm 6 điều.

- Chương V: Ngân sách, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh giá hỗ trợ DNNVV, gồm 4 điều.

- Chương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạm về hỗ trợ DNNVV, gồm 3 điều.

- Chương VII: Điều khoản thi hành, gồm 3 điều.

2. Nội dung chủ yếu của dự thảo Luật:

2.1 Chương I. Những quy định chung (gồm 8 điều, từ điều 1 đến điều 8):
a) Về phạm vi điều chỉnh: với mục tiêu thiết lập đồng bộ các chính sách hỗ trợ DNNVV và quy định rõ trách nhiệm, vai trò của các cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức trong hỗ trợ DNNVV, dự thảo quy định phạm vi điều chỉnh của Luật gồm các nội dung và biện pháp hỗ trợ DNNVV, quản lý nhà nước về hỗ trợ DNNVV; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động hỗ trợ DNNVV.

b) Về đối tượng áp dụng: Với quan điểm hỗ trợ DNNVV có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước tại Luật này cần hướng vào đối tượng là các DNNVV được thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhằm khơi dậy tiềm năng kinh doanh và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, qua đó tạo ra làn sóng khởi nghiệp quốc gia, Luật này cũng xây dựng các chính sách, chương trình hỗ trợ cụ thể cho đối tượng là các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh. 

c) Về áp dụng Luật Hỗ trợ DNNVV và các luật liên quan: nội dung hỗ trợ DNNVV bao gồm nhiều lĩnh vực như tài chính, tín dụng, công nghệ, mặt bằng sản xuất, thị trường, v.v. Vì vậy, DNNVV ngoài sự điều chỉnh của Luật này còn chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các ngành, lĩnh vực nêu trên. Để tránh sự xung đột giữa các luật, dự thảo Luật quy định: trường hợp có sự khác nhau giữa Luật này và luật khác có liên quan về cùng một nội dung hỗ trợ thì DNNVV được lựa chọn áp dụng theo quy định có lợi nhất. 

d) Về tiêu chí xác định DNNVV
: nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn vận dụng tiêu chí xác định DNNVV tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP và tạo sự linh hoạt điều chỉnh quy mô DNNVV phù hợp với mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ, dự thảo Luật quy định tiêu chí xác định DNNVV như sau:
“Tiêu chí xác định DNNVV là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề không vượt quá 100 tỷ đồng hoặc lao động bình quân năm của năm trước liền kề không quá 300 người”. Đồng thời, căn cứ mục tiêu hỗ trợ trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về quy mô doanh thu và số lao động theo ngành, lĩnh vực để tạo sự linh hoạt trong vận dụng thực tiễn.
đ) Nguyên tắc hỗ trợ: nhằm chuyển dịch quan điểm hỗ trợ DNNVV xuất phát từ phía cung (nhà nước) sang hỗ trợ theo nhu cầu (hỗ trợ những gì doanh nghiệp cần), dự thảo quy định: DNNVV nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức hỗ trợ có lợi nhất. Đồng thời, để hỗ trợ DNNVV hiệu quả nhất, dự thảo Luật quy định các hoạt động hỗ trợ DNNVV vừa được thực hiện trên cơ sở lựa chọn các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện, năng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

e) Quản lý nhà nước về hỗ trợ DNNVV bao gồm: xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch về hỗ trợ DNNVV; tổ chức, kiện toàn hệ thống cơ quan hỗ trợ DNNVV; xây dựng, vận hành và công bố thông tin về DNNVV; kiểm tra, đánh giá và giám sát các hoạt động hỗ trợ DNNVV; hợp tác quốc tế về hỗ trợ phát triển DNNVV.

2.2 Chương II. Nội dung hỗ trợ DNNVV (gồm 9 điều, từ điều 9 đến điều 17):

Chương này quy định về các biện pháp cơ bản hỗ trợ DNNVV, bao gồm: môi trường kinh doanh; tiếp cận tín dụng tại ngân hàng và các định chế quỹ; hỗ trợ thuế; nâng cao năng lực công nghệ; đào tạo, tư vấn và thông tin; mặt bằng sản xuất kinh doanh; xúc tiến, mở rộng thị trường và mua sắm công.
a) Về cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho DNNVV: Với những nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, vài năm gần đây, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có sự thay đổi đáng khích lệ
. Tuy môi trường kinh doanh nước ta có cải thiện, nhưng nói chung còn thấp cả về thứ hạng và điểm số. Một số chỉ tiêu còn thấp khá xa so với trung bình của các nước ASEAN 6 và ASEAN 4. Nhằm tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn và thân thiện cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế, cụ thể hoá chủ trương “Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ” quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, ngoài việc quy định Nhà nước tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách để DNNVV thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, bền vững và cạnh tranh lành mạnh, dự thảo Luật còn quy định việc nghiêm cấm cơ quan, tổ chức ban hành quy định phân biệt đối xử về điều kiện kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận các nguồn lực dựa trên các tiêu chí về quy mô kinh doanh, trừ khi các quy định này được luật quy định và có hành vi phân biệt đối xử, sách nhiễu, gây khó khăn cho DNNVV.

b) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại ngân hàng thương mại (NHTM)
Thời gian qua, các NHTM đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cụ thể đối với nhóm khách hàng DNNVV. Đồng thời, Ngân hàng nhà nước đã điều hành chính sách lãi suất theo hướng giảm dần, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, kết quả cho vay đối với DNNVV vẫn còn khá khiêm tốn: tỷ lệ dư nợ cho vay đối với DNNVV trong giai đoạn 2011-2015 trung bình khoảng 25% tổng dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế
.

Do đó, để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, mở rộng quy mô vốn vay của các DNNVV, Dự thảo Luật điều chỉnh cả từ hai phía: phía cung (các NHTM) và phía cầu (DNNVV). Từ phía DNNVV (phía cầu), dự thảo quy định: Nhà nước thông qua các tổ chức và cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi và quản trị doanh nghiệp làm cơ sở tiếp cận vay vốn của ngân hàng thương mại. Từ phía cung (NHTM), cần tiếp tục thúc đẩy sự thay đổi nhận thức của NHTM về hoạt động tín dụng cho DNNVV; hỗ trợ các ngân hàng điều chỉnh cơ cấu tín dụng hướng tới DNNVV thông qua việc Chính phủ sẽ dành một số ưu đãi cho các ngân hàng thương mại khi đạt được tỷ lệ dư nợ tối thiểu cho DNNVV là 30% hoặc cho DNNVV vay với lãi suất ưu đãi theo các mục tiêu phát triển. Các ưu đãi cụ thể như thực hiện các biện pháp tỷ lệ dự trữ bắt buộc; chiết khấu, tái cấp vốn; khoanh nợ và xử lý rủi ro; trích lập dự phòng; xét khen thưởng và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật, v.v do Chính phủ quy định chi tiết. Việc khuyến khích các NHTM cho vay DNNVV thông qua một số ưu đãi của Chính phủ dành cho NHTM cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Ví dụ, tại Đài Loan, Chính phủ đã thực hiện các biện pháp khuyến khích ngân hàng cung cấp tín dụng cho DNNVV như điều chỉnh lãi suất, quy định tỷ lệ cung cấp tín dụng cho DNNVV tăng lên hàng năm; Philippines cũng quy định tỷ lệ tín dụng nhất định dành cho DNNVV. Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ của các NHTM đối với DNNVV, dự thảo Luật cũng đưa ra quy định NHTM thiết kế các quy trình cho vay phù hợp với DNNVV, đáp ứng yêu cầu đơn giản về thủ tục, thời gian giải ngân vốn nhanh, đảm bảo an toàn tín dụng.

Thông lệ quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối giữa cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan thuế và các tổ chức tín dụng để hỗ trợ DNNVV tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. Qua đó, các tổ chức tín dụng căn cứ trên lịch sử hoạt động của một DNNVV, cụ thể là việc tuân thủ nghĩa vụ đối với nhà nước để xem xét, ra quyết định cho DNNVV vay vốn. Việc xem xét cho vay theo hình thức này giúp DNNVV có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn mà không cần tài sản thế chấp, đồng thời khuyến khích các DNNVV trong việc minh bạch hóa thông tin hoạt động và sổ sách. Vì vậy, dự thảo Luật quy định Nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông giữa các cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan thuế, tổ chức tín dụng để cho DNNVV vay dựa trên thông tin minh bạch và tuân thủ nghĩa vụ đối với nhà nước.
Nhằm tạo lập cơ chế cho các địa phương hỗ trợ DNNVV theo mục tiêu phát triển, dự thảo Luật quy định: Căn cứ mục tiêu phát triển và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hỗ trợ lãi suất vay vốn sau khi DNNVV hoàn thành dự án, phương án sản xuất kinh doanh. 

c) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại quỹ và các định chế tài chính khác: ngoài kênh tiếp cận vốn truyền thống qua hệ thống NHTM, hiện nay các DNNVV có thể tiếp cận vốn qua Quỹ Phát triển DNNVV và hệ thống quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại các địa phương (gọi tắt là quỹ BLTD). 

Đối với quỹ BLTD, đây là mô hình đã được triển khai ở nhiều quốc gia và cũng có nhiều quốc gia thành công (Hàn Quốc, Nhật Bản,…). Đối với nước ta, mô hình này được ra đời từ năm 2001 và đến nay đã có 27 địa phương thành lập quỹ. Có thể nói, sau hơn 15 năm triển khai, hoạt động bảo lãnh qua các quỹ này tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn chưa thực sự là công cụ hiệu quả để bảo lãnh cho DNNVV vay vốn tại NHTM. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả trong hoạt động của các quỹ này là năng lực tài chính của quỹ còn hạn chế và còn vướng mắc trong các văn bản pháp luật quy định về quỹ này. Vì vậy, để phần nào khắc phục hạn chế của mô hình quỹ BLTD, dự thảo Luật đưa ra một số quy định nhằm nâng cao năng lực tài chính cho các quỹ này như: ngân sách nhà nước cấp đủ vốn điều lệ tối thiểu cho quỹ hoạt động. Tổ chức tín dụng, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác tham gia góp vốn và quản lý điều hành quỹ tương ứng với phần vốn góp vào quỹ. Đồng thời, quỹ có thể mở rộng các nghiệp vụ tư vấn, quản lý tài chính nhằm tăng nguồn thu để mở rộng bảo lãnh cho DNNVV vay vốn tại NHTM.


Ngoài các định chế tài chính quỹ cho DNNVV như trên, dự thảo Luật quy định thêm các hình thức huy động vốn cho DNNVV như sau :

- Quỹ tương hỗ: được hình thành trên cơ sở các DNNVV cùng nhau góp vốn, tự nguyện thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu nâng cao năng lực kinh doanh và hỗ trợ tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên; cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh, tư vấn vay vốn, gọi vốn cho các thành viên, kết nối vay vốn giữa các thành viên; bảo lãnh cho các thành viên vay vốn tại tổ chức tín dụng. Một số nước trên thế giới cũng đã có những quy định nhằm khuyến khích các DNNVV tự góp vốn thành lập quỹ để hỗ trợ các thành viên. Ví dụ, Trung Quốc quy định khuyến khích các DNNVV tham gia thành lập các hình thức khác nhau để bảo lãnh tài chính cho các thành viên theo quy định của pháp luật (Luật Xúc tiến DNNVV). Hoặc tại Campuchia, Câu lạc bộ tài chính (CIC) được thành lập vì mục đích phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ đầu tư và cho vay nội bộ giữa các thành viên, ban đầu chỉ có 13 doanh nghiệp tham gia, đến nay đã thu hút được gần 200 doanh nghiệp thành viên tham gia góp vốn để hỗ trợ nhau.

- Quỹ đầu tư khởi nghiệp và gọi vốn cộng đồng nhằm huy động vốn cho khởi nghiệp:

Hiện nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo (hay còn gọi là startup) đã và đang khẳng định tiềm năng phát triển. Để khởi nghiệp thành công, vấn đề vốn luôn là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ một doanh nghiệp khởi nghiệp nào. Tuy nhiên, với bản chất rủi ro lớn, thiếu tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp khởi nghiệp, các kênh huy động vốn truyền thống như vay vốn tại NHTM là điều hết sức khó khăn. 
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, Chính phủ các nước thường tạo điều kiện để khuyến khích hoạt động đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp, khuyến khích các hình thức gọi vốn từ số đông cộng đồng (crowdfunding), hoặc Chính phủ đầu tư vốn ban đầu, hoặc cho vay tín chấp vào các doanh nghiệp khởi nghiệp đã được đầu tư từ khu vực tư nhân nhằm giảm thiểu rủi ro cho đầu tư khởi nghiệp. Các hoạt động này ở nhiều nước trên thế giới diễn ra tương đối sôi động, tạo tiền đề cho rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công như Facebook, Uber, AirBnB,… Tuy nhiên ở nước ta, hoạt động này mới bắt đầu nổi lên từ vài năm gần đây và đang thiếu một khung pháp lý để công nhận, khuyến khích đầu tư cho khởi nghiệp. 

Vì vậy, nhằm tạo tiền đề cho các hoạt động đầu tư khởi nghiệp, dự thảo Luật quy định cho phép hình thành Quỹ đầu tư khởi nghiệp. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn góp của các nhà đầu tư nhằm thực hiện đầu tư cho khởi nghiệp. Do thị trường đầu tư khởi nghiệp còn rất mới ở Việt Nam và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, Nhà nước cần tham gia góp vốn (tối đa 30%) cùng các nhà đầu tư tư nhân để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và có kế hoạch thoái vốn cụ thể để tạo điều kiện cho các các nhà đầu tư tư nhân tham gia (sau 05 năm). Đây cũng là mô hình mà nhiều nước áp dụng để thúc đẩy nguồn vốn cho khởi nghiệp như Singapore, Isarel.. 

Về mô hình gọi vốn cộng đồng (crowdfunding): Trong những năm gần đây, mô hình gọi vốn cộng đồng đang phát triển rất mạnh mẽ. Đây không chỉ là hình thức huy động vốn cho các dự án khởi nghiệp có cơ hội để thực hiện, mà còn là công cụ quảng bá dự án tới cộng đồng để hoàn thiện hơn ý tưởng của mình. Mô hình gọi vốn cộng đồng còn rất mới mẻ ở Việt Nam, xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2013 và đã có một số tổ chức như FirstStep, IG9, Fundstart, Betado. Trên thế giới, nhiều nước (Mỹ, Đức, Ý, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, …) đã ban hành quy định về mô hình gọi vốn cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng khởi nghiệp theo hướng tạo khung pháp lý để quản lý, đặc biệt là mức trần đầu tư nhằm bảo vệ các nhà đầu tư góp vốn. Dự thảo Luật quy định mô hình này với mục đích đề xuất công nhận và đưa ra một số nguyên tắc cơ bản để hoạt động. 

d) Hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

DNNVV có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Dự thảo Luật quy định các doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ 5% thuế suất thuế TNDN so với mức thuế suất phổ thông trong thời hạn tối đa 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh. Tuy nhiên, để tránh việc hỗ trợ dàn trải và tạo gánh nặng đối với ngân sách nhà nước, dự thảo quy định chỉ hỗ trợ thuế suất 5% cho các DNNVV mới thành lập trong ngành, lĩnh vực ưu tiên. Việc giảm thuế TNDN cho DNNVV mới thành lập trong ngành, lĩnh vực ưu tiên sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách trong thời gian ngắn hạn, nhưng về dài hạn sẽ giúp các DNNVV nâng cao năng lực tích lũy, năng lực cạnh tranh. Các ngành, lĩnh vực ưu tiên do Chính phủ quy định để tạo sự linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phát triển và mục tiêu hỗ trợ trong từng thời kỳ. 

đ) Hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho DNNVV
Hiện nay, nhiều cơ chế và chính sách được ban hành để hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp, bao gồm cả đối tượng DNNVV thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đổi mới nâng cao năng lực công nghệ. Tuy nhiên, đối tượng DNNVV tiếp cận được với các cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ nói trên là rất hạn chế. Đa số các chương trình (8/10) không thể đánh giá được có số lượng DNNVV đã tiếp cận được vì đối tượng của chương trình không quy định cụ thể là các DNNVV. Có 02 chương trình đã lồng ghép nội dung hỗ trợ các DNNVV
. 

Vì vậy, để hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực công nghệ, dự thảo Luật quy định các chính sách cần thiết hỗ trợ cho đối tượng DNNVV: 

- Hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực, ...

- Hỗ trợ chi phí dịch vụ trong các khu dịch vụ dùng chung và các dịch vụ trong các cơ sở khác, bao gồm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp.

- Được ưu tiên tuyển chọn, xét chọn và hỗ trợ kinh phí để chuyển giao, hoàn thiện việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để thành lập doanh nghiệp KHCN.

- Các chương trình, đề án, dự án KHCN các cấp, các Quỹ có liên quan đến KHCN quy định tỷ lệ tối thiểu 30% kinh phí dành cho DNNVV và có tiêu chí riêng để ưu tiên lựa chọn các DNNVV tham gia.

e) Hỗ trợ đào tạo, tư vấn và thông tin

Dự thảo Luật quy định các hỗ trợ liên quan đến đào tạo, tư vấn và cung cấp thông tin cho DNNVV. Trong đó, nhấn mạnh các cá nhân, tổ chức trung gian hỗ trợ DNNVV như chuyên gia và tổ chức tư vấn để cung cấp các dịch vụ tư vấn cho DNNVV.

g) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh

Khó khăn trong tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất của DNNVV. Theo thống kê, quỹ đất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp chưa lấp đầy vẫn còn nhiều, chiếm khoảng 50%, trong khi đó DNNVV khó tiếp cận đất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp là do bản thân các nhà đầu tư hạ tầng khu cụm không muốn chia nhỏ diện tích cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của DNNVV; chi phí giá thuê cao; thời hạn thanh toán tiền thuê không linh động và phù hợp với khả năng tài chính của DNNVV. Ngoài ra, do không được tiếp cận đất tại các khu vực tập trung, DNNVV sản xuất tại các khu vực sinh sống, xen lẫn với khu dân cư làm ảnh hưởng lớn tới môi trường sống của các khu vực dân cư. Nhằm cải thiện tình trạng này, dự thảo Luật quy định: Nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho DNNVV thuê trên 30% diện tích đất công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư bằng với mức ưu đãi áp dụng đối với lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư
. Việc quy định ưu đãi cho các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp như nêu trên, đồng thời sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư nhằm đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các khu dịch vụ dùng chung cho DNNVV, dự thảo Luật cũng quy định một số hỗ trợ cụ thể để hình thành khu dịch vụ dùng chung cho DNNVV: Hỗ trợ một phần chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ một phần chi phí vận hành tối đa 03 năm kể từ khi đi vào hoạt động; hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê mặt bằng trong 01 năm kể từ khi đi vào hoạt động; được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; được hưởng ưu đãi cao nhất về đất đai và thuế theo quy định của pháp luật.
h) Hỗ trợ mua sắm công: Nhằm giúp DNNVV thực hiện hợp đồng hoặc đơn đặt hàng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công, dự thảo Luật đặc biệt cũng đưa ra quy định cơ quan, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm công dành tỷ lệ tối thiểu 20% ngân sách hoặc 20% số lượng hợp đồng hàng năm để mua sắm sản phẩm, dịch vụ do DNNVV sản xuất, cung ứng. 

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ các DNNVV có sản phẩm đổi mới sáng tạo, dự thảo Luật quy định hỗ trợ các sản phẩm đổi mới sáng tạo thuộc Danh mục sản phẩm đổi mới sáng tạo được ưu đãi tham gia kế hoạch mua sắm công của Chính phủ thông qua cơ chế ưu đãi khi đầu thầu (trừ đi một số tiền trong giá dự thầu, cộng điểm ưu tiên, giảm trừ một số tiền trong giá dự thầu hoặc giá so sánh). Hội đồng thẩm định Danh mục sản phẩm đổi mới sáng tạo sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn sản phẩm theo lĩnh vực và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm ưu tiên mua sắm công. 

Đây cũng là một thông lệ mà nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc…đã và đang thực hiện
. Chính sách này, một mặt, tạo điều kiện cho các DNNVV mở rộng hoạt động kinh doanh, mặt khác thể hiện sự tin tưởng của khu vực công đối với khu vực tư. Đồng thời, đó cũng là một biện pháp để nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ công. Quy định này cũng được đưa ra dựa trên thông lệ ưu đãi đấu thầu đã được quy định tại pháp luật về đấu thầu hiện hành của Việt Nam
.

i) Hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường

Bên cạnh quy định hỗ trợ DNNVV tham gia hoạt động xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước nói chung, dự thảo Luật quy định các DNNVV có sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm có tính cạnh tranh quốc gia được ưu tiên tham gia các chương trình quốc gia về xúc tiến mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Nhằm phát triển thị trường tiêu thụ trong nước, hỗ trợ DNNVV xác lập được thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá ngay tại thị trường nội địa, nhà nước cần có chính sách phù hợp phát triển hệ thống bán lẻ thúc đẩy sản xuất trong nước và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam, từ đó mới tạo ra được sản phẩm cạnh tranh của địa phương và giúp các DNNVV dành được vị thế ngay tại thị trường nội địa. Với mục tiêu đó, dự thảo Luật quy định Nhà nước khuyến khích hình thành chuỗi phân phối sản phẩm quốc gia thông qua việc tham gia đầu tư, góp tối thiểu 30% vốn xây dựng và vận hành hệ thống chuỗi phân phối sản phẩm. Đồng thời, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí quỹ đất và huy động các nguồn lực khác để xây dựng hệ thống chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn.

3. Chương III: Chương trình hỗ trợ DNNVV (gồm 16 điều, từ điều 18 đến điều 33):

Ngoài các biện pháp hỗ trợ cơ bản quy định tại Chương II, cần có các biện pháp hỗ trợ mang tính chuyên biệt, trọng tâm hướng tới những đối tượng DNNVV có tiềm năng phát triển trong một số ngành, lĩnh vực trên cơ sở lợi thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập. Hỗ trợ chuyên biệt này được thiết kế dưới dạng các chương trình hỗ trợ DNNVV. Việc lựa chọn các chương trình hỗ trợ được căn cứ vào trạng thái, giai đoạn phát triển của DNNVV. Dựa trên xu thế phát triển, nhu cầu hỗ trợ của DNNVV và nguồn lực của quốc gia, dự thảo Luật quy định 05 chương trình hỗ trợ DNNVV, bao gồm: (1) Hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh; (2) Hỗ trợ chẩn đoán và nâng cao năng lực sản xuất; (3) Hỗ trợ phát triển cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị; (4) Hỗ trợ đổi mới sáng tạo; (5) Hỗ trợ hội nhập. Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định: căn cứ mục tiêu phát triển từng giai đoạn, Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các chương trình hỗ trợ DNNVV cho phù hợp nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc lựa chọn các chương trình.

a) Về nguyên tắc của các chương trình

Nhằm thống nhất việc thực hiện các chương trình hỗ trợ DNNVV trên phạm vi toàn quốc, dự thảo Luật quy định một số nguyên tắc như sau: Cơ quan chủ trì khi xây dựng chương trình phải xác định rõ mục tiêu, đối tượng, điều kiện, nội dung, biện pháp hỗ trợ, nguồn lực, cơ chế thực hiện, tiêu chí đánh giá và giám sát chương trình. Cơ quan chủ trì gửi Cơ quan quản lý nhà nước về DNNVV ở Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để thẩm định và xin ý kiến Hội đồng Phát triển DNNVV quốc gia trước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các chương trình hỗ trợ DNNVV được tổng hợp trong Kế hoạch Phát triển DNNVV và cân đối chung trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, cơ quan chủ trì phải xây dựng tiêu chí đánh giá, giám sát chương trình.

b) Về cơ cấu của 5 chương trình hỗ trợ: 

Năm (05) chương trình hỗ trợ nêu trên được phân chia theo 2 cấp độ:

(i) Các chương trình mang tính phổ cập, không hạn chế về ngành, lĩnh vực của DNNVV: Khởi nghiệp kinh doanh và Chẩn đoán, tư vấn nâng cao năng lực sản xuất.

(ii) Các chương trình mang tính xuyên suốt và lựa chọn những doanh nghiệp có khả năng nhất định để hỗ trợ: Phát triển cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị; Đổi mới sáng tạo; Hội nhập.

Mỗi Chương trình được thiết kế bao gồm 3 nội dung chính: mục tiêu hỗ trợ; đối tượng, điều kiện hỗ trợ; nội dung và biện pháp hỗ trợ.

c) Một số nội dung chính của các Chương trình

c.1. Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh

Việt Nam đang chuyển đổi mô hình từ phát triển dựa vào các yếu tố cơ bản như tài nguyên, lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào nâng cao hiệu suất. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hay còn gọi là startup, đã và đang khẳng định tiềm năng phát triển với vai trò quan trọng trong thời gian gần đây. 

Theo thông lệ quốc tế thì startup là các cá nhân; nhóm cá nhân; tổ chức; doanh nghiệp đang trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và hình thành mô hình kinh doanh có giá trị gia tăng cao, có khả năng tăng trưởng nhanh và dựa trên công nghệ, tri thức. Do đó, không giống như các công ty thương mại, sản xuất truyền thống, yếu tố nghiên cứu công nghệ và sáng tạo trong các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo rất cao, vì thế gắn liền với nhiều rủi ro. Nếu vượt qua các thách thức, các doanh nghiệp startup có thể đem lại giá trị kinh tế lớn, thậm chí thay đổi thói quen của người sử dụng. 
Ở Việt Nam hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp chưa thuận lợi để khích lệ tinh thần khởi nghiệp. Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh được thiết kế với mục tiêu thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập.

Các nội dung hỗ trợ chính của chương trình bao gồm: đơn giản hoá các thủ tục hành chính và giảm một số nghĩa vụ hành chính; nâng cao năng lực thông qua đào tạo, tư vấn, huấn luyện khởi nghiệp; kết nối thông qua các sự kiện, cuộc thi cho khởi nghiệp; qua các không gian làm việc chung, vườn ươm, cơ sở thúc đẩy khởi nghiệp; khuyến khích thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp, phát triển mô hình gọi vốn từ cộng đồng (crowdfunding) để tạo lập nguồn vốn cho khởi nghiệp.
c.2 Chương trình hỗ trợ chẩn đoán và cải thiện hiệu quả sản xuất

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất của DNNVV thông qua hoạt động chẩn đoán, tư vấn của đội ngũ chuyên gia tư vấn và kiến nghị các giải pháp cải thiện các yếu tố cấu thành năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Hoạt động hỗ trợ chủ yếu của chương trình tập trung vào: (i) chẩn đoán, tư vấn đánh giá năng lực doanh nghiệp; (ii) hỗ trợ sau chẩn đoán, tư vấn; (iii) phí tư vấn để chuyển đổi, nâng cấp mô hình sản xuất kinh doanh; (iv) hỗ trợ kết nối với các tổ chức tư vấn, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, mạng lưới kinh doanh.

Chương trình được thiết kế dựa trên trên thực tiễn thành công tại Nhật Bản, Hàn Quốc,… và kinh nghiệm tại Việt Nam khi thực hiện Chương trình Tình nguyện viên Nhật Bản giai đoạn 2010-2013 và sự hỗ trợ của các chuyên gia Hàn Quốc. Dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam đã được được đào tạo và tiếp cận với những kiến thức và kinh nghiệm quản lý tại các nước phát triển từ các tư vấn cơ bản về Kaizen, 5S đến tư vấn các kỹ năng về quản lý sản xuất ở cấp độ cao hơn như TPM (Total Productive Maintenance, JIT (Just in Time), QCC (kiểm soát chất lượng). Tuy nhiên, khung pháp lý chưa được hoàn thiện và thiếu nguồn lực thực hiện nên hoạt động này chưa được triển khai một cách hiệu quả. 

c.3 Chương trình phát triển cụm liên kết ngành (CLKN) và chuỗi giá trị

Hiện nay, một trong những hạn chế của các doanh nghiệp Việt Nam là mối liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt DNNVV còn thiếu và yếu (cả chiều ngang, chiều dọc), trong khi đó đây lại là điều cốt yếu để nâng cao nâng lực cạnh tranh và đổi mới công nghệ. Đặc biệt, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp sản xuất với các cơ sở khoa học, công nghệ, đào tạo; giữa các doanh nghiệp với nhau để nâng cao sức cạnh tranh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, áp lực hội nhập với những luật chơi mới trong thời gian tới đòi hỏi phải cải thiện năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị, chuyển dịch lên mắt xích có giá trị gia tăng cao hơn. Hiện nay, hệ thống cụm liên kết ngành ở Việt Nam đang trong giai đoạn sơ khởi; khung pháp lý và chính sách về phát triển CLKN chưa có. Trên thế giới, CLKN là một công cụ chính sách quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới (công nghệ, quản lý,…) và phát triển tính năng động, tinh thần kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và giải quyết một số vấn đề kinh tế - xã hội khác. Hiện trên thế giới có 75 nước đang có các chương trình phát triển CLKN, với 2.500 sáng kiến phát triển cụm.

Do đó, chương trình hỗ trợ phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được thiết kế nhằm đạt được mục tiêu cải thiện năng lực cạnh tranh, giảm thiểu các bất ổn vĩ mô, giúp doanh nghiệp có cơ hội tham gia sâu và cải thiện phần giá trị gia tăng. 
Nội dung hỗ trợ của chương trình tập trung vào: nâng cao nhận thức và lợi ích về việc phát triển liên kết, hình thành CLKN; xây dựng, phát triển thương hiệu cụm; hỗ trợ thúc đẩy phát triển liên kết doanh nghiệp-doanh nghiệp đối với các nhóm doanh nghiệp tiềm năng để tạo tiền đề và cơ sở hình thành CLKN thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo chuyên biệt; phát triển liên kết doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ công và tư để thúc đẩy cải tiến, đổi mới sáng tạo; một số hỗ trợ về tài chính như hỗ trợ về thuế, lãi suất đối với các nhóm doanh nghiệp có hoạt động chung trong cụm.

c.4 Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo 

Doanh nghiệp đặc biệt là các DNNVV chính là nơi khởi nguồn đổi mới sáng tạo trong kinh doanh và cũng chính là cầu nối đưa các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống. Năng lực cạnh tranh quốc gia nằm ở chính doanh nghiệp và được thể hiện qua khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả của sản phẩm. Sự khác biệt về chất lượng và giá cả sản phẩm đến từ chính năng lực sáng tạo của các doanh nghiệp, trong đó yếu tố công nghệ là then chốt. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ được công nghệ và sản xuất thành công những sản phẩm đổi mới sáng tạo có giá trị kinh tế lớn, giúp giải quyết các thách thức quốc gia về năng lượng và môi trường. Tuy nhiên, qua đánh giá sơ bộ cho thấy các sản phẩm này mới dừng lại ở những công đoạn đầu tiên trong chu trình phát triển một sản phẩm. Theo kết quả khảo sát của dự án IPP, Bộ KHCN thì hiện nay chỉ khoảng 20% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo. Vì vậy, cần có chương trình hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV nhằm phát triển và thương mại hóa sản phẩm có tính ứng dụng cao, ưu việt về giá cả và chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo sẽ hỗ trợ DNNVV thực hiện các hoạt động đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới marketing và đổi mới tổ chức quản lý doanh nghiệp (theo cách tiếp cận của OECD) thông qua các giải pháp hỗ trợ như: nghiên cứu, đổi mới công nghệ; tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện và làm chủ công nghệ; phân tích, đánh giá, định giá, nối kết cung cầu công nghệ và thương mại hoá sản phẩm; xây dựng và đạt được các tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm, quản lý quy trình sản xuất, môi trường; tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; đổi mới marketing; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và các viện, trường, v.v.

Các chính sách này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh công nghệ lành mạnh, khuyến khích nhà khoa học, nhà sáng chế và doanh nghiệp trong nước không ngừng tìm tòi, sản xuất ra sản phẩm đổi mới sáng tạo hiệu quả hơn, rẻ hơn, có tính năng ưu việt hơn để nhà nước được hưởng lợi từ việc sử dụng sản phẩm trong nước uy tín, chất lượng. Các doanh nghiệp trong nước cũng có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, tích luỹ tài chính để tiếp tục cải tiến công nghệ, hiệu năng và hạ giá thành sản phẩm để có thể cung cấp được không chỉ cho thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế. Đây chính là cách để hỗ trợ doanh nghiệp, sản phẩm của Việt Nam tận dụng được cơ hội mà các hiệp định thương mại (TPP, EVFTA) mang lại.

c.5 Chương trình hội nhập

Trước sức ép Việt Nam đã ký kết, gia nhập nhiều hiệp định về thương mại, kinh tế và đầu tư trong khu vực và thế giới, các DNNVV Việt Nam với quy mô nhỏ bé, năng lực cạnh tranh hạn chế sẽ là những đối tượng dễ bị thua thiệt nhiều nhất trên thị trường quốc tế. Trước nhu cầu phát triển và hội nhập, dự thảo Luật xây dựng chương trình riêng biệt hỗ trợ DNNVV đáp ứng các đạt chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực để có thể cạnh tranh với doanh nghiệp quốc tế, qua đó gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. 

Nhằm hướng tới đối tượng có thể gia nhập và đứng vững trên thị trường quốc tế, dự thảo Luật quy định đối tượng tham gia chương trình là các doanh nghiệp quy mô vừa và đáp ứng một số điều kiện của Chương trình như minh bạch trong hoạt động và quản lý tài chính, đang thực hiện các hiệp định, cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, có sản phẩm mang tính đặc trưng, lợi thế của Việt Nam có khả năng xuất khẩu.

Ngoài các hỗ trợ liên quan đến thông tin, tư vấn, đào tạo liên quan đến hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, các doanh nghiệp sẽ được đăng quảng bá miễn phí trên các trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và  tham gia các sự kiện, hội chợ, cơ hội giao thương giữa Việt Nam và các nước khác.

4. Chương IV: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cá nhân trong hỗ trợ DNNVV (gồm 6 điều, từ điều 34 đến điều 39):
- Hội đồng Phát triển DNNVV quốc gia: Trên cơ sở kế thừa mô hình hoạt động của Hội đồng Khuyến khích Phát triển DNNVV quy định tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP (Nghị định 56), dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Phát triển DNNVV quốc gia do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch để thực hiện vai trò định hướng chung về chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ DNNVV đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Đồng thời, Hội đồng cũng có vai trò điều phối chung và cân đối kinh phí hỗ trợ DNNVV. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thực tiễn cho thấy, Hội đồng Khuyến khích Phát triển DNNVV được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 56 thời gian qua chưa thực sự hiệu quả, chưa thể hiện được vai trò điều phối hoạt động hỗ trợ DNNVV giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hỗ trợ DNNVV, vì sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong Hội đồng này chưa tích cực.
Ở các quốc gia, Hội đồng Phát triển DNNVV quốc gia (gọi tắt là Hội đồng) là cơ cấu được thành lập nhằm điều phối hoạt động hỗ trợ DNNVV trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn. Ví dụ, ở Malaysia, Hội đồng này được thành lập từ năm 2004, gồm 13 Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng Malaysian (Bank Negara Malaysia-BNM), Tổng Giám đốc Cơ quan Kinh tế-Kế hoạch (Economic Planning Unit-EPU) nhằm: (i) Xây dựng chính sách, chiến lược tổng thể hỗ trợ DNNVV trong các ngành, lĩnh vực; (ii) Đánh giá vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao tổ chức thực hiện hỗ trợ DNNVV; (iii) Tăng cường điều phối các chương trình hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả thực hiện các chính sách và kế hoạch hỗ trợ DNNVV; (iv) Khuyến khích và củng cố vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong hỗ trợ DNNVV; (v) Xây dựng chính sách ưu tiên phát triển DNNVV (do người Mã lai kiểm soát) trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế…
Ở Việt Nam, việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV liên quan đến nhiều bộ, ngành, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số cơ quan, tổ chức khác. Hỗ trợ DNNVV được triển khai trong nhiều ngành, lĩnh vực rộng lớn của nền kinh tế.  Vì vậy, cần có một cơ quan để điều phối, giám sát chung hoạt động hỗ trợ DNNVV giữa các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội theo đúng định hướng hỗ trợ DNNVV của cả nước trong từng thời kỳ và nhằm tập trung nguồn lực hỗ trợ, tránh dàn trải, manh mún như hiện nay.
- Cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ DNNVV ở trung ương và địa phương: dự thảo Luật quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hỗ trợ DNNVV. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hỗ trợ DNNVV ở địa phương.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương: dự thảo Luật quy định các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan đến hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Luật này.  

- Vai trò của tổ chức, hiệp hội đại diện cho DNNVV: hiện nay, các tổ chức hội, hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp (gọi tắt là tổ chức hiệp hội) phát triển tương đối đa dạng và phong phú. Đa số các tổ chức hiệp hội đã chủ động trong các hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp hội viên. Tuy nhiên, vai trò của các tổ chức, hiệp hội, đặc biệt là các tổ chức hiệp hội chuyên ngành vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng của xã hội và doanh nghiệp. Nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức này, ngoài quy định về vai trò bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp thành viên, phản biện chính sách liên quan, tham gia thực hiện các kế hoạch, chương trình hỗ trợ DNNVV, dự thảo Luật quy định thêm nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công, dịch vụ hỗ trợ DNNVV; cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành trong ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách của tổ chức hiệp hội cho các DNNVV theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp khuyến khích các tổ chức này phát huy vai trò trong thời gian tới.

- Vai trò của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV: dự thảo Luật quy định Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nguyên tắc xã hội hóa, có sự đóng góp, tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tài trợ.

5. Chương V. Ngân sách, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh giá hỗ trợ DNNVV (gồm 4 điều, từ điều 40 đến điều 43):

- Ngân sách hỗ trợ và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ DNNVV: 

Thực tiễn hỗ trợ DNNVV thời gian qua và qua tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 56/2009/NĐ-CP cho thấy, một trong số những hạn chế, bất cập của Nghị định này là không có nguồn kinh phí để tổ chức triển khai hỗ trợ DNNVV, tức chưa quy định hoặc chưa tạo ra được cơ chế hình thành nguồn kinh phí để hỗ trợ DNNVV. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tổng số thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước của khu vực DNNVV dao động khoảng 200 ngàn tỷ đồng/năm. Tổng thu ngân sách của toàn bộ nền kinh tế năm 2015 ước đạt 927.500 tỷ đồng. Như vậy, khu vực DNNVV đã đóng góp khoảng 20% tổng thu ngân sách nhà nước. Với triết lý để nuôi dưỡng nguồn thu, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và vai trò đóng góp ngày càng lớn của DNNVV vào sự phát triển chung của nền kinh tế, việc nhà nước dành nguồn ngân sách nhất định để hỗ trợ phát triển DNNVV cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế của quốc gia; là trách nhiệm của nhà nước.
Vì vậy, dự thảo Luật quy định: các nội dung, kế hoạch, chương trình hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật này được bố trí trong dự toán NSNN và được tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thẩm định nội dung, thẩm định dự toán ngân sách nhà nước cấp Trung ương hỗ trợ DNNVV có sử dụng nguồn vốn chi đầu tư phát triển.

- Cơ chế điều phối công tác hỗ trợ DNNVV: Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các chương trình hỗ trợ được thực hiện bởi nhiều cơ quan và hầu hết chưa xác định được tiêu chí rõ ràng để DNNVV tham gia dẫn đến DNNVV chưa được tiếp cận hoặc tiếp cận rất hạn chế các hỗ trợ này. Vì vậy, dự thảo Luật quy định Hội đồng Phát triển DNNVV quốc gia điều phối chung, đảm bảo thống nhất trong xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ DNNVV trên phạm vi toàn quốc.

6. Chương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạm (gồm 3 điều, từ điều 44 đến điều 46)

Nhằm đề cao vai trò của khu vực DNNVV, tôn vinh khen thưởng các DNNVV tiêu biểu, các cá nhân, tổ chức có thành tích trong hỗ trợ DNNVV, dự thảo Luật quy định các hình thức tôn vinh, khen thưởng như tổ chức tuần lễ DNNVV quốc gia, khen thưởng, phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác cho các doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu.

Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định hình thức xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở sự phát triển của DNNVV.

7. Chương VII: Điều khoản thi hành (gồm 3 điều, từ điều 46 đến điều 49)

Dự thảo Luật quy định điều khoản chuyển tiếp về thời điểm có hiệu lực thi hành. Theo đó, các chương tình, kế hoạch, hoạt động phát sinh trước Luật này vẫn tiếp tục thực hiện như đã phê duyệt; các chương trình, kế hoạch, hoạt động phát sinh sau khi Luật này có hiệu lực thi hành thì sẽ thực hiện theo quy định của Luật. Luật này ra đời đồng thời sẽ bãi bỏ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV.

Dự thảo cũng quy định điều khoản về việc hướng dẫn thi hành luật.
 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Quá trình tham vấn ý kiến về dự thảo Luật vẫn còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, cụ thể như sau: 

1. Về đối tượng, phạm vi áp dụng

Có ý kiến cho rằng, ngoài các DNNVV được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đối tượng áp dụng của Luật cần mở rộng hơn, bao gồm cả hộ kinh doanh để khuyến khích các hộ chuyển thành doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, với quy định đối tượng áp dụng như trên thì sẽ bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI). Đây là những doanh nghiệp vốn có nhiều lợi thế, có tiềm lực và lo ngại rằng, các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Luật này sẽ rơi chủ yếu vào nhóm doanh nghiệp FDI này.

Về các quan điểm, ý kiến nêu trên, Cơ quan soạn thảo giải trình như sau: Với quan điểm xây dựng hỗ trợ DNNVV có chọn lọc, phù hợp mục tiêu phát triển và nguồn lực quốc gia, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước tại Luật này cần hướng vào đối tượng là các DNNVV được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và hỗ trợ một cách hiệu quả và có chọn lọc. Theo thống kê, số lượng hộ kinh doanh cá thể hiện nay là khá lớn, ước tính khoảng hơn 4,5 triệu hộ hoạt động tản mạn, khả năng quản trị hạn chế, thiếu tính minh bạch. Do đó, ngân sách nhà nước sẽ không đủ để hỗ trợ cho các đối tượng này. Ngoài ra, khi chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV đủ mạnh và hiệu quả, tất yếu sẽ thúc đẩy khu vực hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp để hoạt động.
Về đối tượng doanh nghiệp FDI, nếu quy định như hiện nay thì đối tượng áp dụng bao gồm cả các doanh nghiệp FDI. Việc quy định đối tượng áp dụng mang tính phân biệt, đối xử về thành phần kinh tế (tức phân biệt giữa doanh nghiệp FDI và trong nước) nhằm tách đối tượng áp dụng doanh nghiệp FDI sẽ vi phạm Hiến pháp năm 2013 (khoản 2 Điều 51). Tuy nhiên, hiện nay pháp luật về đầu tư đã quy định nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như ưu đãi thuế TNDN; miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, …. 
2. Về áp dụng Luật Hỗ trợ DNNVV và các luật liên quan

Có ý kiến cho rằng, trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác có liên quan thì thực hiện theo quy định của Luật này hay Luật chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực đó.

Đối với vấn đề này, Cơ quan soạn thảo có ý kiến giải trình như sau: Trong Dự thảo Luật này, nội dung hỗ trợ DNNVV bao gồm trong nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau như tài chính, tín dụng, công nghệ, mặt bằng sản xuất kinh doanh, thị trường, đào tạo…. Vì vậy, việc áp dụng Luật này có liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các ngành, lĩnh vực nêu trên. Thực tế công tác hỗ trợ DNNVV trong những năm qua cũng cho thấy, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một nội dung có liên quan đến hỗ trợ DNNVV (ví dụ, quy định về ưu đãi khác trong các ngành, lĩnh vực) thì phải áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Trong khi phần lớn các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các ngành, lĩnh vực nêu trên là ở các văn bản luật (như các Luật: tổ chức tín dụng, quản lý thuế, sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ…). Vì vậy, các chính sách hỗ trợ DNNVV quy định ở cấp Nghị định (như tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV) không thể điều chỉnh được văn bản quy phạm pháp luật trong các ngành, lĩnh vực nêu trên theo hướng hỗ trợ hoặc có lợi cho các DNNVV. Kết quả là các DNNVV không tiếp cận được hỗ trợ của nhà nước và trong một số trường hợp lại dành cho các doanh nghiệp lớn được hưởng. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ DNNVV hoặc DNNVV là một trong số đối tượng thụ hưởng bị dàn trải, manh mún. 

Vì vậy, để tránh xung đột giữa Luật này và các luật khác có liên quan, đồng thời hỗ trợ cần dựa trên nhu cầu thực sự của DNNVV, tránh áp đặt tư duy nhà nước có sẵn gì thì hỗ trợ dẫn đến hỗ trợ không đúng, không trúng và không hiệu quả,   Cơ quan soạn thảo đề nghị quy định doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng hỗ trợ có lợi nhất.

3. Về tiêu chí xác định DNNVV

Có ý kiến cho rằng, việc quy định theo tiêu chí doanh thu là khó xác định, chưa chính xác để xác định DNNVV.  

Như đã giải trình ở trên và tại Phụ lục kèm theo, tiêu chí doanh thu đang được một số cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế sử dụng thường xuyên để xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và doanh nghiệp phải khai báo thuế với cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, tiêu chí doanh thu cũng được cơ quan thuế sử dụng làm căn cứ để áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 và một số chính sách ưu đãi thuế khác cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc căn cứ vào doanh thu sẽ phản ánh tình trạng hoạt động, quy mô thực tế của doanh nghiệp (đang hoạt động, phát sinh doanh thu trong ngành, lĩnh vực cần hỗ trợ), là căn cứ để tổ chức tín dụng đánh giá cấp tín dụng. 

Hỗ trợ DNNVV cần tiêu chí xác định DNNVV rõ ràng, dễ tính toán, dễ xác định để cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ DNNVV có căn cứ xác định DNNVV có thuộc đối tượng thụ hưởng theo từng chính sách hỗ trợ cụ thể của nhà nước. Với điều kiện thực tế ở nước ta, việc sử dụng tiêu chí doanh thu làm tiêu chí xác định DNNVV khả thi hơn so với tiêu chí tổng nguồn vốn. 

4. Về Hội đồng Phát triển DNNVV quốc gia:

Có ý kiến cho rằng, có nên thành lập Hội đồng Phát triển DNNVV quốc gia vì sẽ thêm cơ cấu tổ chức hành chính. 

Về vấn đề này, Cơ quan soạn thảo đã giải trình chi tiết ở phần trên. Việc nâng cấp, kiện toàn Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV như hiện nay thành Hội đồng Phát triển DNNVV quốc gia do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch là cần thiết để điều phối, giám sát hoạt động hỗ trợ DNNVV giữa các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội theo đúng định hướng hỗ trợ DNNVV của cả nước trong từng thời kỳ và nhằm tập trung nguồn lực hỗ trợ, tránh dàn trải, manh mún như hiện nay.

Trên đây là giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự án Luật Hỗ trợ DNNVV. Do điều kiện thời gian hạn chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị lấy ý kiến Thành viên Chính phủ đồng thời với việc thực hiện thủ tục thẩm định Dự án Luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có báo cáo tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định trước Phiên họp của Chính phủ.    
 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH, KTN; ĐMDN, V.III;
- Lưu VT, Vụ PL (3).
	BỘ TRƯỞNG 
Nguyễn Chí Dũng


� Chính sách về vườn ươm doanh nghiệp (cả nước có 08 vườn ươm doanh nghiệp và chủ yếu ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), chính sách về bảo lãnh tín dụng cho DNNVV (21 Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ở các địa phương với kết quả hoạt động rất hạn chế), chính sách tư vấn về kinh doanh và quản lý sản xuất mới manh nha và triển khai thực hiện hỗ trợ một số ít doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và chủ yếu huy động từ nguồn chuyên gia tình nguyện quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc...).


� Thí dụ: văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia gắn với công nghệ tiên tiến… Quỹ Phát triển DNNVV được thành lập sau hơn 3 năm xây dựng đề án, hiện mới đang hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động.


� Khoản 3 Điều 51 Khoản 3 quy định: “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh…”


� Chi tiết giải trình về tiêu chí xác định DNNVV tại Phụ lục trình kèm.


� Năm 2015, Việt Nam được đánh giá tăng 3 bậc (từ 93 lên 90) trong bảng xếp hạng Môi trường kinh doanh toàn cầu, theo Báo cáo Doing Business 2016 của Ngân hàng Thế giới (WB).


� Tính đến 31/12/2015, tổng dư nợ cho vay DNNVV đạt khoảng 1.052 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 23% tổng dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế.


� Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của DN Việt Nam đến năm 2020; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.


� Ưu đãi thuế thu nhập DN: được miễn thuế TNDN trong 4 năm đầu tiên; áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư và giảm 50% thuế TNDN không quá 9 năm tiếp theo;


- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất trong 11 năm nếu đầu tư tại địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn và 15 năm nếu đầu tư tại địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn;


- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.


� Hàn Quốc: quy định tăng tỷ lệ trong mua sắm trực tiếp đối với sản phẩm là nguyên vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghệ cao của DNNVV.


Trung Quốc: Luật Xúc tiến DNNVV quy định khi mua sắm hàng hoá, dịch vụ, Chính phủ phải ưu tiên đầu tiên cho DNNVV.


Mỹ: 35% số tiền liên bang cấp cho các hợp đồng được dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ xúc tiến xuất khẩu. 


� Điều 6 khoản 3 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định các gói thầu xây lắp có giá trị không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu.


� Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. Tần suất kê khai thuế GTGT 3 tháng/lần đối với DNNVV.
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